Môn: CÔNG NGHỆ - LỚP 8 
I. MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2022-2023
 (Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)


	Tên
chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Khái niệm, Vai trò của bản vẽ KT .
	1. HS biết dược khái niệm bản vẽ kỹ thuật, vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với sản xuất và đời sống, 
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
C1. 1
C1.2
C1.3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	1
 10%
	   0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	1
(10%)

	2.Hình chiếu. 
	2. HS  biết được các phép chiếu 
3. HS  biết được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ kỹ thuật.
4. Biết được sự liên quan giữa hướng chiếu và hình chiếu.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	4
C2.5
C3.6
C3.7
C4.4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	4

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	4/3
≈ 10,33%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
%
	4 /3
(≈10,33%) 

	3.Bản vẽ các khối đa diện
	5. Nhận dạng được các khối đa diện thường gặp: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều.
	6. Nhận dạng được các vật trong thực tế có dạng khối đa diện 
	7. HS đọc được bản vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối đa diện.
	
	

	Số câu hỏi
	2
C5.8
C5.10
	0
	1
C6.9
	0
	0
	1
C7.16
	0
	
	4

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	2/3
≈6,67%
	0
0%
	1/3
≈0,33%
	0
0%
	0
0%
	2
20%
	0
0%
	0
%
	3 
(30%) 

	4.Bản vẽ các khối tròn xoay
	8. Cách tạo thành khối tròn xoay thường gặp

	9. Nhận dạng được những vật có dạng khối tròn xoay thường gặp
10. Hình chiếu của khối tròn xoay trên mặt phẳng vuông góc hoặc song song với trục quay
	
	13. Học sinh biết vẽ các hình chiếu của vật thể có dạng khối tròn xoay thường gặp sao cho đúng vị trí, kích thước.

	

	Số câu hỏi
	1
C8.11
	0
	2
C9.12
C10.13
	1
C10.17a
	0
	0
	0
	1
C13.17b
	5

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	1/3
0,33 %
	0
0%
	2/3
6,67%
	2,0
20%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	1,0
10%
	4 
(40%) 

	5.Hình cắt
	14. Biết được khái niệm và công dụng của hình cắt.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	2
C14.14
C14.15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	2

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	2/3
6,67%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
0%
	0
%
	≈ 0,67 
(≈ 0,67%) 

	TS câu hỏi
	12
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	18

	Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	4,0
	0,0
	1,0
	      2,0
	     0,0
	2,0
	0,0
	1,0
	10

	
	4,0
(40,0%)
	3,0
(30,0%)
	2,0
(20,0%)
	1,0
(10%)
	10
(100%)
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A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất 
Câu 1: Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và………………
A. các kí hiệu theo quy tắc thống nhất.
B. các kí hiệu không theo quy tắc thống nhất.
C. các kí hiệu theo quy tắc thống nhất, thường vẽ theo tỉ lệ.
D. các kí hiệu theo quy tắc thống nhất, không được vẽ theo tỉ lệ.
Câu 2: Chọn phát biểu sai:p
A. Học vẽ kĩ thuật sẽ ảnh hưởng không tốt tới các môn khoa học – xã hội khác.
B. Học vẽ kĩ thuật tạo điều kiện để học tốt các môn khoa học – kĩ thuật khác.
C. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào sản xuất.
D. Học vẽ kĩ thuật ứng dụng vào đời sống.
Câu 3: Tại sao mỗi chiếc máy hoặc thiết bị, nhà sản xuất có kèm theo bản hướng dẫn sử dụng?
A. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn hoặc hiệu quả.		   B. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn.
C. Giúp sử dụng sản phẩm an toàn và hiệu quả.		   D. Tăng hiệu quả sử dụng sản phẩm.
Câu 4. Có bao nhiêu hình chiếu tương ứng với các hướng chiếu?
A. 1	B. 3	C. 2 			     D. 4
Câu 5: Phép chiếu vuông góc là phép chiếu có các tia chiếu:
A. song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.	   B. song song với nhau.
C. cùng đi qua một điểm. 			   D. song song với mặt phẳng cắt.
Câu 6: Hướng chiếu của hình chiếu bằng là:
A. Từ trên xuống.	B. Từ trước tới.	C. Từ phải sang	 D. Từ trái sang
Câu 7: Vị trí hình chiếu bằng ở trên bản vẽ kĩ thuật là: 
         A. Ở góc trên bên trái bản vẽ.	               C. Ở góc dưới bên phải bản vẽ.
         B. Ở góc dưới bên trái bản vẽ.	               D. Ở góc trên bên phải bản vẽ.
Câu 8: Hình hộp chữ nhật được bao bởi những hình gì?
A. Hình tam giác.             B. Hình chữ nhật.   		C. Hình đa giác phẳng.     D. Hình bình hành.
[image: Giải bài tập SGK Bài 4 Công nghệ 8]Câu 9. Vật thể nào sau đây có dạng là hình chóp đều
A. Hộp diêm.		B. Kim tự tháp.	
C. Lăng kính.		D. Viên phấn.
Câu 10: Em hãy cho biết hình vẽ bên là hình gì?
A. Hình lăng trụ đều.		B. Hình chóp đều.
C. Hình nón.		D. Hình trụ.
Câu 11.Hình nón được tạo ra bằng cách khi quay………..quanh một cạnh góc vuông cố định
A. Hình chữ nhật. 	B.  Hình tròn.	  C. Hình tam giác vuông.	      D. Hình vuông.
Câu 12: Vật nào sau đây không phải là khối tròn xoay:
A. Hình nón cụt.	B. Hình đới cầu.	  C. Hình chỏm cầu.	 D. Hình hộp.
Câu 13: Hình chiếu trên mặt phẳng song song với trục quay của hình nón là:
	A. Hình chữ nhật.	  B. Hình vuông.	  C. Hình tròn.	                  D. Tam giác cân.
Câu 14: Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở………….. mặt phẳng cắt.
A. trước			B. sau 				C. trên		      D. dưới 
Câu 15: Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn:
A. hình dạng bên trong vật thể.		B. hình dạng bên ngoài vật thể.
C. hình dạng phía trên vật thể.		D. hình dạng phía dưới vật thể.
B. TỰ LUẬN:
Câu 16: (2 điểm) Đọc bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3, 4  bên dưới và đối chiếu với các vật thể bằng cách đánh dấu X vào bản bên dưới để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và vật thể:
[image: Công nghệ 8 Bài 5: Bài tập thực hành - Đọc bản vẽ các khối đa diện][image: Lý thuyết bài Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện (0) - Doc24.Vn]	
	        Vật thể 

Bản vẽ
	A
	B
	C
	D

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	




Câu 17:
a) (2 điểm) Hình nón được tạo thành như thế nào? Nếu đặt mặt đáy của hình
nón song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì thì hình chiếu đứng và hình chiếu
 cạnh có hình dạng gì?
b) (1 điểm): Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của
 vật thể ở hình bên đúng vị trí và kích thước theo tỉ lệ 1:1.
BÀI LÀM
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM:(5,0 điểm)
Khoanh tròn mỗi câu trả lời đúng nhất được 1/3 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	B
	A



B. TỰ LUẬN:(5 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	




16





	
	        Vật thể 

Bản vẽ
	A
	B
	C
	D

	1
	
	X
	
	

	2
	X
	
	
	

	3
	
	
	
	X

	4
	
	
	X
	



	Mỗi đáp án đúng được 0,5đ


	17
	a)
- Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định, ta được hình trụ
	
1,0đ

	
	- Nếu đặt mặt đáy của hình trụ song song với mặt phẳng chiếu cạnh thì thì:
+ hình chiếu đứng có hình dạng là hình chữ nhật 
+ hình chiếu cạnh có hình dạng là hình tròn
	

0,5đ
0,5 đ

	
	b) - Vẽ đúng hình dạng, vị trí
    - Vẽ đúng tỉ lệ, đẹp
	0,5đ
0,5đ


* Cách tính điểm:
	- Điểm cho mỗi câu trắc nghiệm khách quan đúng là 1/3 điểm
	- Điểm trắc nghiệm được tính bằng tổng số câu đúng x 1/3 điểm, làm tròn đến 2 chữ số thập phân. Ví dụ:
+ Nếu có 2 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 2 x 1/3 = 2/3 = 0,67đ
+ Nếu có 4 câu trắc nghiệm đúng thì điểm trắc nghiệm bằng: 4 x 1/3 = 4/3 = 1,33đ
	- Điểm toàn bài: Điểm toàn bài được tính bằng tổng số điểm trắc nghiệm khách quan và tự luận, làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau khi đã tính tổng số điểm. Ví dụ: 
+ Bài làm của HS có 8 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 8 x 1/3 + 3,25 ≈ 2,67 + 3,25 = 5,92 = 5,9đ
+ Bài làm của HS có 10 câu trắc nghiệm khách quan đúng và có điểm tự luận được 3,25đ thì điểm toàn bài bằng: 10 x 1/3 + 3,25 ≈ 3,33 + 3,25 = 6,58 = 6,6đ
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